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Trân quý
sức khỏe của bạn
Phòng ngừa  •  Phát hiện  •  Nâng cao sức khỏe

Cẩm nang khám sức khỏe Raffles
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Trân quý sức khỏe của bạn
Phòng ngừa. Phát hiện. Nâng cao sức khỏe.

Khám sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm
các bệnh lý và tình trạng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm
trọng, khuyết tật hoặc thậm chí tử vong. Lối sống hiện đại và căng
thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ
mắc các bệnh như bệnh tim, tiểu đường, tăng huyết áp và ung
thư. Khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện những tình
trạng này sớm, thường là trước khi xuất hiện triệu chứng.

Tại Raffles Health Screeners, đội ngũ chuyên gia y tế tận tâm
cam kết giúp bạn hiểu rõ hơn và chủ động quản lý sức khỏe của
mình. Dịch vụ khám sức khỏe toàn diện dành cho cả khách hàng
cá nhân và nhân viên doanh nghiệp.

Sau khi khám, báo cáo y tế cá nhân hóa sẽ được gửi qua email.
Bác sĩ sẽ trao đổi riêng với bạn về kết quả, giải thích các phát
hiện và đưa ra khuyến nghị phù hợp với hồ sơ sức khỏe của bạn.

Đánh giá sức khỏe định kỳ có thể giúp xác định sớm các nguy cơ
tiềm ẩn, tạo điều kiện chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Chủ động
chăm sóc sức khỏe có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh tốt hơn, cải
thiện sức khỏe tổng thể và giúp bạn đạt được các mục tiêu về lối
sống.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Raffles Health Screeners cung cấp
dịch vụ khám sức khỏe toàn diện và cá nhân hóa tại các trung
tâm khám sức khỏe cao cấp trên khắp Singapore. Đội ngũ của
chúng tôi hướng đến trải nghiệm khám thoải mái, hiệu quả và
hữu ích. Wi-Fi miễn phí được cung cấp để bạn luôn kết nối hoặc
xử lý công việc trong thời gian thăm khám.

Chẩn đoán hình ảnh tại Raffles Hospital

Raffles Hospital là bệnh viện tuyến chuyên sâu, được trang bị
các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, bao gồm:

• Chụp cắt lớp vi tính (CT)
• Chụp cộng hưởng từ (MRI)
• Chụp cắt lớp phát xạ positron (PET)

Trong buổi tư vấn, bạn có thể trao đổi với bác sĩ về các vấn đề
sức khỏe đang quan tâm. Khi phù hợp, bác sĩ có thể sắp xếp các
xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu để khảo sát thêm.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch cho bất kỳ gói khám sức
khỏe nào, vui lòng gọi đường dây nóng 24 giờ: 6311 1222.
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Lựa chọn gói khám phù hợp trực tuyến để thuận tiện hơn.

Chọn gói khám sức khỏe

Nhận hóa đơn điện tử

Nhận cuộc gọi từ chúng tôi

Đặt lịch hẹn

Đến khám sức khỏe

Thanh toán không dùng tiền mặt sau khám

Hóa đơn điện tử sẵn có khi thanh toán

Áp dụng điều khoản và điều kiện.

Đặt gói khám trực tuyến
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Core 
$548

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định lượng)
• Axit uric (gút)
• Sàng lọc tuyến giáp:
• FT4 tự do
• TSH
• Khoáng chất xương:
• Canxi
• Phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u buồng trứng (CA 125) - nữ
• Dấu ấn khối u tuyến tiền liệt (PSA) - nam
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục (VDRL / TPHA)
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp (RF)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG
bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.
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Essential Male
$778

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi, phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy (CA19-9)
• Dấu ấn khối u tuyến tiền liệt (PSA)
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục (VDRL / TPHA)
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp (RF)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực Chọn 1 trong 3
• Siêu âm gan
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm tuyến tiền liệt

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.
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Essential Female
$778

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi, phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy (CA19-9)
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục (VDRL / TPHA)
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp (RF)
Chọn 1 trong 2
• Dấu ấn khối u buồng trứng (CA 125)
• Xét nghiệm tế bào cổ tử cung SurePath™ dạng dịch

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực Chọn 1 trong 5
• Siêu âm gan
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm vùng chậu
• Siêu âm vú
• Chụp nhũ ảnh

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.
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Advanced Male
$1,448

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Đo nhãn áp
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi, phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy (CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng (EBV)
• Dấu ấn khối u tuyến tiền liệt (PSA)
• Nội tiết tố: testosterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục (VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt
• Vitamin D 25-hydroxy
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ microalbumin/creatinin niệu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp (RF)
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực Chọn 1 trong 3
• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm tuyến tiền liệt

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.
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Advanced Female
$1,608

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ xem xét kết quả sau khám
• Đo nhãn áp
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc tiểu đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định

lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,

phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy

(CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng

(EBV)
• Nội tiết tố: estradiol (E2)
• Nội tiết tố: LH, FSH
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây truyền qua đường tình

dục (VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ

microalbumin/creatinin
niệu

• Máu ẩn trong phân × 2
• Yếu tố dạng thấp (RF)
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Sàng lọc thiếu máu: B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate

Chọn 2 trong 3
• Dấu ấn khối u buồng trứng

(CA 125)
• Dấu ấn khối u vú (CA 15-3)
• Xét nghiệm tế bào cổ tử

cung SurePath™ dạng dịch

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực Chọn 2 trong 6
• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm vùng chậu
• Siêu âm vú
• Chụp nhũ ảnh
• Đo mật độ xương

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening
Giá đã gồm GST và có thể thay đổi không báo trước. Các mục bị từ chối
thực hiện sẽ không được hoàn tiền.
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Insight Male
$2,280.00

• Ultrasound Liver
• Ultrasound Thyroid 
• Ultrasound Prostate
• Threadmill RHS 

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Đo nhãn áp
• Sàng lọc chức năng nhận thức
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo
đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định
lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,
phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy
(CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng
(EBV)
• Dấu ấn khối u tuyến tiền liệt
(PSA)
• Nội tiết tố: testosterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục
(VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG rubella
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Kháng thể IgG thủy đậu
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ
microalbumin/creatinin niệu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp
(RF)
• Miễn dịch: kháng thể
anti-dsDNA
• Miễn dịch: kháng thể kháng
nhân (ANA)
• Nguy cơ tim mạch:
homocysteine
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Nguy cơ tim mạch:
lipoprotein(a)
• Sàng lọc thiếu máu: TIBC
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin
B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate
• GASTROClear - xét nghiệm
máu phân tử hỗ trợ phát hiện
sớm ung thư dạ dày

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực
• Siêu âm gan
• Siêu âm tuyến giáp

• Siêu âm tuyến tiền liệt
• Nghiệm pháp gắng sức trên máy chạy
bộ

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.
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Insight Female
$2,703

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Đo nhãn áp
• Sàng lọc chức năng nhận thức
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định
lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,
phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy
(CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng
(EBV)
• Dấu ấn khối u buồng trứng (CA
125)
• Dấu ấn khối u vú (CA 15-3)
• Xét nghiệm tế bào cổ tử cung
SurePath™ dạng dịch
• Nội tiết tố: estradiol (E2)
• Nội tiết tố: LH, FSH
• Nội tiết tố: progesterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục
(VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG rubella
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Kháng thể IgG thủy đậu
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ
microalbumin/creatinin niệu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp
(RF)
• Miễn dịch: kháng thể
anti-dsDNA
• Miễn dịch: kháng thể kháng
nhân (ANA)
• Nguy cơ tim mạch:
homocysteine
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Nguy cơ tim mạch:
lipoprotein(a)
• Sàng lọc thiếu máu: TIBC
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin
B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate
• GASTROClear - xét nghiệm
máu phân tử hỗ trợ phát hiện
sớm ung thư dạ dày

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Chụp X-quang ngực Chọn 3 trong 7
• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm vùng chậu
• Siêu âm vú
• Chụp nhũ ảnh
• Đo mật độ xương
• Nghiệm pháp gắng sức trên máy chạy
bộ

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.



Signature Male
$4,218

2120

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Chụp ảnh võng mạc
• Đo nhãn áp
• Đo chức năng hô hấp
• Sàng lọc chức năng nhận thức
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo
đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định
lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,
phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy
(CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng
(EBV)
• Dấu ấn khối u tuyến tiền liệt
(PSA)
• Nội tiết tố: testosterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục
(VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG rubella
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Kháng thể IgG thủy đậu
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ
microalbumin/creatinin niệu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp
(RF)
• Miễn dịch: kháng thể
anti-dsDNA
• Miễn dịch: kháng thể kháng
nhân (ANA)
• Nguy cơ tim mạch:
homocysteine
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Nguy cơ tim mạch:
lipoprotein(a)
• Sàng lọc thiếu máu: TIBC
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin
B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate
• GASTROClear - xét nghiệm
máu phân tử hỗ trợ phát hiện
sớm ung thư dạ dày

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm tuyến tiền liệt
• Siêu âm bìu/tinh hoàn

• Đo mật độ xương
• CT phổi liều thấp
• FibroScan

Chọn 1 trong 3
• MRI khảo sát đau lưng
• Tầm soát nhồi máu
• MRI khảo sát đau cổ

KIỂM TRA KHÁC

• Chụp ảnh võng mạc
• Lấy cao răng và đánh bóng răng
• Nghiệm pháp gắng sức trên máy chạy bộ

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.



2322

Signature Female
$4,488

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Chụp ảnh võng mạc
• Đo nhãn áp
• Đo chức năng hô hấp
• Sàng lọc chức năng nhận thức
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định
lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,
phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy (CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng
(EBV)
• Dấu ấn khối u buồng trứng (CA
125)
• Dấu ấn khối u vú (CA 15-3)
• Xét nghiệm tế bào cổ tử cung
SurePath™ dạng dịch
• Nội tiết tố: estradiol (E2)
• Nội tiết tố: LH, FSH
• Nội tiết tố: progesterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục
(VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG rubella
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Kháng thể IgG thủy đậu
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ
microalbumin/creatinin niệu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp
(RF)
• Miễn dịch: kháng thể
anti-dsDNA
• Miễn dịch: kháng thể kháng
nhân (ANA)
• Nguy cơ tim mạch:
homocysteine
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Nguy cơ tim mạch:
lipoprotein(a)
• Sàng lọc thiếu máu: TIBC
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin
B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate
• Mastocheck® (xét nghiệm
máu sàng lọc ung thư vú)
• GASTROClear - xét nghiệm
máu phân tử hỗ trợ phát hiện
sớm ung thư dạ dày

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm vùng chậu
• Siêu âm vú

• Chụp nhũ ảnh
• Đo mật độ xương
• CT phổi liều thấp
• FibroScan
Chọn 1 trong 3
• MRI khảo sát đau lưng
• Tầm soát nhồi máu
• MRI khảo sát đau cổ

KIỂM TRA KHÁC

• Chụp ảnh võng mạc
• Lấy cao răng và đánh bóng răng
• Nghiệm pháp gắng sức trên máy chạy bộ

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG

bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST, có thể thay đổi không báo trước. Mục không sử dụng trong gói
không được hoàn tiền.



Pinnacle Male
$12,558

2524

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Chụp ảnh võng mạc
• Đo nhãn áp
• Đo chức năng hô hấp
• Đo thính lực
• Sàng lọc chức năng nhận thức
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo
đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định
lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,
phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy
(CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng
(EBV)
• Dấu ấn khối u tuyến tiền liệt
(PSA)
• Nội tiết tố: testosterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Nhóm máu ABO
• Herpes
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục
(VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG rubella
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Kháng thể IgG thủy đậu
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ microalbumin/creatinin
niệu
• Tế bào học nước tiểu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Phân tích phân (FEME)
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp
(RF)
• Miễn dịch: kháng thể
anti-dsDNA
• Miễn dịch: kháng thể kháng
nhân (ANA)
• Nguy cơ tim mạch:
homocysteine
• Nguy cơ tim mạch:
apolipoprotein A và B
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Nguy cơ tim mạch:
lipoprotein(a)
• Sàng lọc thiếu máu: TIBC
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin
B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate
• GASTROClear - xét nghiệm
máu phân tử hỗ trợ phát hiện
sớm ung thư dạ dày
• Spotmas
Chọn 1 trong 3
• Bảng xét nghiệm dị nguyên
Raffles chuyên sâu
• Bảng xét nghiệm dị nguyên
thực phẩm Raffles
• Bảng xét nghiệm dị nguyên
hít và thực phẩm Raffles

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Đo mật độ xương
• MRI não / MRA động mạch cảnh và
nội sọ
• CT phổi liều thấp
• Nội soi đại tràng
• Nội soi mũi

• Chỉ số cổ chân/cánh tay (ABI)
• Nội soi dạ dày
• DEXA đo mật độ khoáng xương toàn
thân
• CT đánh giá điểm vôi hóa mạch vành
• FibroScan

Chọn 1 trong 2

• MRI khảo sát đau lưng
• MRI khảo sát đau cổ

KIỂM TRA KHÁC

• Chụp ảnh võng mạc
• Lấy cao răng, đánh bóng răng
• Siêu âm tim gắng sức

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG
bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST; có thể thay đổi. Mục từ chối không được hoàn tiền.



Pinnacle Female
$12,685

2726

KHÁM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ

• Tư vấn và khám lâm sàng bởi bác sĩ
• Đo tỷ lệ mỡ cơ thể
• Chiều cao / cân nặng / BMI
• Đo vòng eo
• Kiểm tra thị lực
• Báo cáo y tế điện tử
• Bác sĩ đánh giá kết quả sau khám
• Chụp ảnh võng mạc
• Đo nhãn áp
• Đo chức năng hô hấp
• Sàng lọc chức năng nhận thức
• Điện tâm đồ 12 chuyển đạo lúc nghỉ (ECG)

XÉT NGHIỆM

• Các chỉ số huyết học toàn diện
• Tốc độ lắng máu (ESR)
• Xét nghiệm chức năng gan
• Xét nghiệm chức năng thận
• Đường huyết
• HbA1c (sàng lọc đái tháo đường)
• Hồ sơ lipid/cholesterol (định
lượng)
• Axit uric (gút)
• Tuyến giáp: FT4 tự do, TSH
• Khoáng chất xương: canxi,
phosphat
• Dấu ấn khối u gan (AFP)
• Dấu ấn khối u đại tràng (CEA)
• Dấu ấn khối u tuyến tụy (CA19-9)
• Dấu ấn khối u mũi/vòm họng
(EBV)
• Dấu ấn khối u buồng trứng (CA
125)
• Dấu ấn khối u vú (CA 15-3)
• Xét nghiệm tế bào cổ tử cung
SurePath™ dạng dịch
• Nội tiết tố: estradiol (E2)
• Nội tiết tố: LH, FSH
• Nội tiết tố: progesterone
• Sàng lọc viêm gan A
• Sàng lọc viêm gan B
• Sàng lọc viêm gan C
• Nhóm máu ABO
• Herpes
• Sàng lọc HIV
• Bệnh lây qua đường tình dục
(VDRL / TPHA)
• Kháng thể IgG rubella
• β-hCG
• Kháng thể IgG virus sởi
• Kháng thể IgG H. pylori
• Ferritin
• Sắt

• Vitamin D 25-hydroxy
• Kháng thể IgG thủy đậu
• Magiê
• Insulin
• Xét nghiệm nước tiểu
• Tỷ lệ microalbumin/creatinin
niệu
• Tế bào học nước tiểu
• Máu ẩn trong phân × 2
• Phân tích phân (FEME)
• Miễn dịch: yếu tố dạng thấp
(RF)
• Miễn dịch: kháng thể
anti-dsDNA
• Miễn dịch: kháng thể kháng
nhân (ANA)
• Nguy cơ tim mạch:
homocysteine
• Nguy cơ tim mạch:
apolipoprotein A và B
• Nguy cơ tim mạch: hs-CRP
• Nguy cơ tim mạch:
lipoprotein(a)
• Sàng lọc thiếu máu: TIBC
• Sàng lọc thiếu máu: vitamin
B12
• Sàng lọc thiếu máu: folate
• Mastocheck® (xét nghiệm
máu sàng lọc ung thư vú)
• GASTROClear - xét nghiệm
máu phân tử hỗ trợ phát hiện
sớm ung thư dạ dày
• Spotmas
Chọn 1 trong 3
• Bảng xét nghiệm dị nguyên
Raffles chuyên sâu
• Bảng xét nghiệm dị nguyên
thực phẩm Raffles
• Bảng xét nghiệm dị nguyên hít
và thực phẩm Raffles

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

• Siêu âm bụng
• Siêu âm tuyến giáp
• Siêu âm vùng chậu
• Siêu âm vú
• Chụp nhũ ảnh
• Chụp nhũ ảnh 3D
• Đo mật độ xương

• MRI não / MRA động mạch cảnh và nội
sọ
• CT phổi liều thấp
• DEXA đo mật độ khoáng xương toàn
thân
• CT đánh giá điểm vôi hóa mạch vành
• Chỉ số cổ chân/cánh tay (ABI)
• Nội soi dạ dày
• Nội soi mũi (nguồn: Nanoscopy)
• Nội soi đại tràng
• FibroScan
Chọn 1 trong 3

• MRI khảo sát đau lưng
• Tầm soát nhồi máu
• MRI khảo sát đau cổKIỂM TRA KHÁC

• Chụp ảnh võng mạc
• Lấy cao răng, đánh bóng răng
• Siêu âm tim gắng sức

+ HẠNG MỤC BỔ SUNG
bit.ly/rmghealthscreening

Giá đã gồm GST; có thể thay đổi. Mục từ chối không được hoàn tiền.
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Chuẩn bị trước khi khám
• Nhịn ăn ít nhất 8 giờ trước khi khám. Không ăn từ đêm hôm trước; có
thể uống nước lọc.

• Hoãn thuốc và thực phẩm bổ sung thường dùng vào buổi sáng cho
đến sau khi lấy mẫu máu theo hướng dẫn của trung tâm; mang theo
thuốc để sử dụng sau xét nghiệm.

• Đối với phụ nữ: lấy mẫu nước tiểu và phân ít nhất 5 ngày sau khi sạch
kinh và trước kỳ kinh tiếp theo. Nếu đang hành kinh vào ngày khám, hãy
thông báo nhân viên y tế; máu lẫn trong mẫu có thể làm sai lệch kết
quả.

• Cần nhịn ăn khi siêu âm bụng. Trong lúc thực hiện, gel siêu âm có thể
tạo cảm giác hơi lạnh hoặc ẩm ướt.

• Trước siêu âm vùng chậu, cần uống vài cốc nước và nhịn tiểu khoảng
một giờ để bàng quang đầy, tạo cửa sổ âm thuận lợi.

• Trước chụp nhũ ảnh, không dùng chất khử mùi, nước hoa, phấn hay
kem ở vùng nách và ngực; mang theo phim chụp nhũ ảnh trước đây nếu
có.

• Nếu làm nghiệm pháp gắng sức trên máy chạy bộ, mang quần áo thay
và giày phù hợp. Nguồn đề cập việc tạm ngừng thuốc chẹn beta khoảng
3 ngày trước xét nghiệm; không tự ngừng thuốc khi chưa hỏi bác sĩ.

• Nhịn ăn ít nhất 2 giờ trước xét nghiệm Mastocheck®.

Thông tin hữu ích
GASTROClear
Xét nghiệm máu phân tử hỗ trợ phát hiện sớm ung thư dạ dày ở nhóm có nguy
cơ cao, cung cấp thông tin để bác sĩ cân nhắc thăm khám thêm trước khi có
triệu chứng.

Mastocheck®
Xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện ung thư vú, do Bertis (Hàn Quốc) phát triển;
xét nghiệm cần một lượng máu nhỏ.

Xét nghiệm máu đa chỉ số
Hỗ trợ sàng lọc gút, bệnh tuyến giáp, thiếu máu, bệnh bạch cầu, đái tháo đường,
viêm gan, bệnh lây qua đường tình dục, viêm khớp dạng thấp, bệnh gan thận và
mỡ máu.

Dấu ấn khối u
Các xét nghiệm dấu ấn liên quan gan, đại tràng, tụy, tuyến tiền liệt, buồng trứng
và vùng mũi/vòm họng.

Xét nghiệm nước tiểu
Hỗ trợ đánh giá tình trạng thận và đường tiết niệu.

Xét nghiệm phân
Phát hiện máu ẩn trong phân, có thể liên quan bệnh đại trực tràng; xét nghiệm
phân FEME hỗ trợ phát hiện ký sinh trùng.

SurePath™ - xét nghiệm Pap dạng dịch
Sàng lọc ung thư cổ tử cung, tổn thương tiền ung thư và tế bào
bất thường. Xử lý mẫu giúp loại bớt máu, chất nhầy, tế bào viêm
để hỗ trợ quan sát tế bào.
Đánh giá tim mạch
Điện tâm đồ lúc nghỉ và nghiệm pháp gắng sức giúp đánh giá
dấu hiệu bệnh động mạch vành.
Siêu âm bụng
Khảo sát bất thường cấu trúc gan, túi mật, lách, tụy và thận.
Siêu âm vùng chậu
Khảo sát cơ quan vùng chậu, như tử cung và buồng trứng.
Siêu âm tuyến giáp
Khảo sát các bất thường trong tuyến giáp.
Siêu âm bìu/tinh hoàn
Khảo sát các bất thường ở bìu và tinh hoàn.
Siêu âm thận
Khảo sát cấu trúc thận.
Siêu âm gan mật
Khảo sát gan và túi mật.
Siêu âm tuyến tiền liệt
Khảo sát tình trạng phì đại hoặc khối tăng trưởng trong tuyến
tiền liệt.
Khám và chẩn đoán hình ảnh tuyến vú
Siêu âm vú thường được đề xuất ở phụ nữ dưới 40 tuổi, nhất là
khi có thay đổi ở vú; có thể kết hợp với chụp nhũ ảnh. Chụp nhũ
ảnh là X-quang tuyến vú. Khuyến nghị tại Singapore: 40–49 tuổi
hằng năm, từ 50 tuổi hai năm/lần; mang phim cũ để đối chiếu.
Đo nhãn áp
Đánh giá áp lực nhãn cầu, hỗ trợ sàng lọc tăng nhãn áp (glôcôm).
Raffles Allergy Exclusive Panel
Mạt bụi nhà (D. pteronyssinus, D. farinae, Blomia tropicalis),
mèo, chó, lông vũ, lòng trắng và đỏ trứng, mè, đậu nành, sữa,
cua, tôm, bột mì, mực nang, thịt gà, hỗn hợp hạt/vỏ sò, gián và
nấm mốc.
Raffles Food Allergen
Hạt phỉ, óc chó, hạnh nhân, sữa, trứng, casein, khoai tây, cần tây,
cà rốt, cà chua, cá tuyết, cua, cam, táo, bột mì, bột lúa mạch đen,
mè và đậu nành.
Raffles Inhalative & Food Allergen
Mạt bụi, phấn hoa alder/bạch dương/phỉ/cỏ/lúa mạch đen/ngải
cứu/plantain, mèo, ngựa, chó, Alternaria alternata, trứng, sữa,
đậu phộng, hạt phỉ, cà rốt, bột mì và đậu nành.
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Các cơ sở cung cấp gói khám Raffles

Khả năng thực hiện từng dịch vụ thay đổi tùy cơ sở

Cơ sở Gắng sức Siêu âm Nhũ ảnh CT MRI

Các cơ sở Core và Essential

Có tại một số cơ sở Raffles Medical

* X-quang không thực hiện tại chỗ tại một số cơ sở;
điểm chụp nằm gần phòng khám.

+ Cơ sở có nghiệm pháp gắng sức trên máy chạy bộ.

Lịch khám và danh mục dịch vụ có thể thay đổi.
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Medical

T Điểm đón taxi A Cấp cứu Raffles24 B Điểm xe buýt

Raffles Hospital nằm ở trung tâm Singapore, cách ga MRT
Bugis khoảng 5 phút đi bộ và sân bay Changi khoảng 15 phút
đi ô tô.

Các tuyến xe buýt gần bệnh viện:

North Bridge Road: 7, 32, 51, 61, 63, 80, 145, 175, 197, 851
Ophir Road và Victoria Street: vui lòng đối chiếu sơ đồ tuyến tại điểm dừng.

585 North Bridge Road, Singapore 188770

Điện thoại: +65 6311 1111

enquiries@raffleshospital.com

Địa chỉ bệnh viện



